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CHU PE TiCH HQP
TRUYEN DAN GIAN VIET NAM

Tiét : 7,8,9,10,11,12,13 - KHDH

Ngay soan :

Ngay day:

A. PHAM VI NGHIEN CUU CUA CHU PE VA THOI LUQNG THUC HIEN
I.CAC BAI TRONG CHU DE

Chién thiang Mtao Mxady (trich sir thi Dam Sin)
Truyén An Duwong Vwong va Mi Chau, Trong Thuy
Tdam Céam

Chon sw viéc va chi tiét tiéu biéu trong bai van tu su.
ILTHOI LUQONG THU'C HIEN CHU DE: 7 tiét

Tir tiét 7 dén tiét 13 - KHDH

B. MUC TIEU KHI XAY DUNG CHU DE.

. Kién thire

a. Kién thirc chung

- Giup HS: Nim duoc dic diém thé loai cia VHDG nhu: Sir thi, Truyén cd tich, truyén
thuyét.

b. Kién thirc cu thé ciia tirng phan:

- Nam dugc dic diém cua sir thi anh hing trong viéc xay dung kiéu “nhan vat anh hung
st thi”, vé ngh¢ thuat miéu ta va st dung ngdn tu.

- Qua phan tich mot truyén thuyét cu thé, nim duoc dic trung cha yéu cia truyén
thuyét: Két hop nhuan nhuyén giita yéu t6 tuong tuong, phan anh quan diém danh gia,
thai do va tinh cam cuia cua nhan dan vé cac sy kién lich sir va cac nhan vat lich sur.

- Nam duoc gia tri, y nghia cua truyén An Dwong Vicong va Mi Chéu - Trong Thuy: Tix
bi kich mat nudc cia cha con An Duong Vuong va bi kich tinh yéu ctia Mij Chau -
Trong Thuy, nhan dan mudn rat ra va trao quyén lai cho céc thé hé sau, bai hoc lich st
vé y thitc dé cao canh gidc v6i 4&m muu cua ké thu xAm lugc trong cong cude gitt nudc.
Diéu dang luu ¥ 1a bai hoc lich sir d6 can dit trong bdi canh hién tai vira hoi nhap véi
thé gidi vira phai gitr an ninh, chu quyén dat nudc.

- Hiéu duoc noi dung cua truyén 6 tich Tdm Cdm, nhan thirc duge tinh chat, y nghia
ctia nhitng mau thudn, xung dot dién ra trong truyén Tam Cam, ¥ nghia ciia sy bién hoa
ctia Tam.

- Nim duoc gia tri nghé thuat cta truyén cua truyén c6 tich “TAm Cam”
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- Sau khi da hoc céac van ban ty su trong cung chu dé, hoc sinh s& nhan biét thé nao 1a
su viée, chi tiét tiéu biéu trong van ban tu su.
2. Vé ki ning
- Biét cach phén tich mot vin ban st thi anh hung dé thay duogc gia tri cta sir thi vé ndi
dung va nghé thuat, dac biét 1a cach stir thi muon viéc mo ta chién tranh dé khéng dinh 1i
tuong vé mot cude sdng hoa hop va hanh phic

- Rén thém ki nang phan tich truyén dan gian dé c6 thé hiéu ding ¥ nghia cta nhimng hu
cAu nghé thuat trong truyén thuyét.

- Rén ki nang doc ké, phan tich nhan vat qua mau thuan, xung dot trong truyén cd tich
than ki

- Bude dau chon duoc su viéc va chi tiét tiéu biéu khi viét mot bai van tu sy don gian.

- Biét ghi nhan nhiing su viéc chi tiét xay ra trong cudc sdng va trong tac pham dé viét
mot bai van tu su.

3. Vé thai d, pham chat

- Coi trong viéc doc hiéu van ban vin hoc dan gian.

- Yéu gia dinh, yéu qué huong dat nudc, biét séng yéu thwong, nhan 4i, khoan dung, c6
trach nhi€ém véi ban than,cong d(‘A)ng, dat nudc.

- C6 y thire tim hiéu nhitng nét dic sic cta van hoa ving mién trén dat nudc.

- Hinh thanh cho HS pham chit yéu qué huong dat nudc, tinh than canh giac voi ké thu
va xtr 1i ding ddn mdi quan hé giira nha véi nudc, gitta ca nhan véi cong dong.

- Gi4o duc cho HS tinh yéu ddi véi nguoi lao dong, biét song yéu thuong, nhan 4,
khoan dung

- Gido duc cho HS niém tin va cai thién, vao 1& cong bang, vao chinh nghia trong cudc
sdng va trong x4 hoi.

- Biét dau tranh vi cai thién, vi & phai, cong bang xi hoi.

- Coi trong viéc chon su viéc va chi tiét tiéu biéu khi viét hodc tom tit mot van ban tu
su

- Co y thuce tu hoc, tu chu, c6 trach nhi€ém véi ban than, cong déng

4. Pinh hwong nang lwe:

- Nang luc doc hiéu van ban ,

- Nang lyc giao tiép,

- Nang lyc giai quyét van dé,

- Nang luc cong ngh¢ thong tin,
- Nang lyc sir dung ngén ngtr,
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- Nang luc téng hop vén deé,

- Nang luc tu hoc,

- Nang luc van dung kién thure lién mon...

C. BANG MO TA CAC MUC PQ PANH GIA CHU PE SU THI DAN GIAN VIET
NAM VA SU THI NUGC NGOAI THEO PINH HUONG PHAT TRIEN NANG LUC

Nhan biét

Théng hiéu

Van dung

Van dung cao

Néu khai niém sur
thi, truyén thuyét,
truyén cd tich, cach
tim su viée, chi tiét
tiéu biéu trong vin
tu su.

— Néu duoc cac
thong tin vé vin ban
— Tom tét van ban

— Nhan biét dugc

bd cuc.

— Nhan dién duoc
nhan vat trong doan
trich

Nhan dién duoc
nhan vat trong doan
trich

Chi ra duoc cac chi
tiét nghé thuat dic
sdc va cac dic diém
ngh¢ thuat.

Nhan ra su viéc, chi
tiét tiéu biéu trong
cac van ban cua chu
dé.

- Trinh bay dic diém
thé loai str thi (Phan
loai str thi), ¢ tich,
truyén thuyét.

— Li giai dugc mdi
quan hé&/anh hudng
cua tirng van ban

— Li giai cac chi tiét
nghé thuat.

— Li gidi y nghia, tac
dung cua céc bién
phap ngh¢ thuat.

— Li giai dac diém cua
hinh tugng

— Li gidi dugc quan
diém, tu tuong cla tac
gid dan gian giri gdm
trong van ban..

— Phén tich ddc diém
hanh dong, ngdén ngit
cua cac nhan vat ; dac
diém cua hinh tuong
ngh¢ thuat trong van
ban.

- Van dung hiéu biét
vé thé loai dé phan
tich, 1i giai vé cac van
dé dat ra trong st thi,
cb tich, truyén thuyét.
- Poc dién, phan vai
dién kich

- Van dung hiéu biét
vé tac gia, tic pham
dé phan tich, 1i giai
gia tri ndi dung, nghé
thuat cua van ban.

- Phan tich, 1i giai vé
su viéc, chi tiét tiéu
biéu trong 3 Vb trén
hoac cac VB khac

— So sanh, nhan xét,
danh gia bang viéc
dua ra nhing kién
giai riéng, phat hi¢n
sang tao vé vin ban
dua trén nhiing hiéu
biét vé thé loai st thi
VN va nudc ngoai
(danh cho 16p khoi
G D)

— So sanh, nhan xét,
danh gia dac diém
hanh dong cua cac

- Trinh bay nhimg kién
giai riéng vé mot van
dé trong vin ban (danh
cho 16p khéi C, D)

- Giai quyét mot van dé
trong thyc tién

- Lién h¢, mé rong. So
sanh vo&1 nhiing van
ban cung dé& tai, thé
loai

- Anh huéng cta st thi,
truyén c6 tich, truyén
thuyét dén van hoc viét
(danh cho I6p khéi C,
D).

- Cam nhan cua ban
than vé nhiing chi tiét
tiéu biéu trong cac vin
ban thuoc 3 the loai
trén.
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nhan vat; dic diém
cia hinh tuong ngh¢
thuat cua van ban
(danh cho 16p khoi
C, D)

—Ké chuyén sang tao,
suu tap tranh anh, tu
liéu, chuyén thé thanh
kich ban dong vai.

Cau hoi dinh tinh,
dinh luong

Bai tdp thuc hanh

- Trac nghiém khach quan

- Cau t ludn tra 101 ngan ( li giai, phat hién,
nhan x¢&t, danh gia...)

- Phiéu quan sat lam viéc nhoém (trao doi
thao luan vé cac gia tri ctia vin ban ...)

- Ho so ( tap hop cac san pham thue hanh)

- Ké chuyén sang tao, trinh bay cdm nhan, kién
- Bai tap du an

- Bai trinh bay, thuyét trinh vé gia tri noi dung ¥
nghia ctia cac van ban truyén

- Poc dién cam, ké chuyén sang tao

- Suu tép tranh anh, tu ligu...

- Chuyén thé kich ban, dong vai, nhap vai nhan vat
ké lai truyén, viét lai két thic truyén, v..v..

D. CHUAN BI CUA GIAO VIEN VA HQC SINH

I. Chuan bi cta giao vién:

- Sach gido khoa, gido an/ thiét ké bai hoc, cau hoi va bai tap kiém tra danh gia.

- Phiéu hoc tap cho hoc sinh.
- C4c Slides trinh chiéu vé hinh anh

- Phiéu hoc tap cho hs dién thong tin trong qu4 trinh tim hiéu vin ban
- Ké hoach phan cong nhiém vu cho hs, thoi gian biéu lam viéc cung HS.
- GV t0 chirc day hoc theo phuong phap day hoc dy an va tra lai tac pham vé cho HS

II. Chuan bi ciia hoc sinh:

- Yéu ciu HS xem lai kién thirc vé vin hoc dan gian, chuén bi thuc hién HOAT PONG
KHOI BPONG qua vi¢c tim hiéu vin hoa vung mién cua Viét Nam.
- Yéu ciu HS doc va tim hiéu sach gido khoa bai “Chién thang Mtao Mxdy — Trich sir

thi Bam San”, “Tam Cam”, “Truyén An Duwong Vieong va Mi Chdu, Trong Thiy”.
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+ Tim cac tu liéu li€én quan dén chu dé bai hoc: Tranh anh, lich str, cac bai tho....
+ Soan céac cau hoi trong tung phan va lam cac bai trong phan luyén tap.

E.TIEN TRINH DAY HQC
HOAT PONG 1: HOAT PONG KHOI PONG (TRAI NGHIEM).

C6 2 cach thue hién hoat dong KHOI PONG cho ca chi dé:
1. Cach 1:GV c6 thé st dung chung 1 HD khdi dong cho ca chu dé: Vi du: Cho hoc sinh
1én v& tranh vé mot nét van hoa dic trung vé Ty Nguyén hodc cia mién Bic nudc ta
(lién quan dén chu dé vin hoc).
2.Cach 2: Thyc hién khoi dong cho timg bai cu thé:
a. Vin ban : “Chién thang Mtao Mxdy — Trich si thi Pdm Sin”’

- GV chiéu cho HS xem mt s6 hinh anh vé TAy Nguyén va cic mién qué khic.

Cau hé6i nhanh: Trong céc hinh anh trén, hinh anh nao thudoc van hoa dac trung cua
Tay Nguyén?

- GV din dit: Pia danh Tdy Nguyén khd quen thudc doi véi méi ching ta. Ching ta
biét dén Tdy Nguyén véi di san Cong Chiéng da dwoc cong nhdn la di san van hod thé
gidi. Nhung Tdy Nguyén khéng chi ¢é thé. Tay Nguyén con duwoc biét dén véi tw cdch la
cdi noi cua nhitng truong ca - sw thi anh hung cua dan toc Viét Nam. Va trong do “su
thi Bam San” cua dan téc E- dé la tiéu biéu hon ca. Chung ta cung tim hiéu mét doan
trich dé thay dwoc gid tri ciia tdc pham dong thoi ciing thdy dwoc dic trung tiéu biéu
cua s thi.

b. “Truyén An Dwong Vwong va Mi Chdau, Trong Thiy”.

- GV chiéu cho HS xem mét s hinh anh vé thanh C6 Loa (Pong Anh, Ha Noi)
GV @it cAu héi: Hinh anh vira xem da goi nhd cho em vé vi vua anh hung nio trong
lich str dan toc ?
-HS tra 1oi cau héi:
- Hoiic khéi dong bang cach cho lip ghép cac hinh anh, cic tir ngit roi ghép thanh
tir khéa: CO LOA
- GV dan dat: “ T6i ké ngay xwa chuyén Mi Chdu
Trdi tim lam 16 ddt trén dau
N6 thdn vé y trao tay gidc
Nén néi co @6 dam bién sdu”.
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Tt trong truyén thuyét cau chuyén Mi Chau -Trong Thuy da di vao trong tho ca, c6 18 boi
chinh sy dic sic va nét hip dan ma n6 dem lai. Bé hiéu sdu sic hon chung ta cing tim hiéu
truyén thuyét An Duong Vieong va Mj Chéu - Trong Thuy.

c.Truyén co tich 7dm Cam

- GV chiéu doan clip ngdm tho “Truyén cé nwéc minh” cia Lam Thi Mi Da ( néu c6
dk).

HOI NHANH: trong clip , may 1an nha tho nhac dén tir “truyén c6” (tich?

- GV dan dat vao bai hoc: Pa tir 1au, truyén cb tich trong nhitng cdu chuyén cta ba cia
me d3 gin lién véi tudi tho cia mdi ching ta. Nhitng cdu chuyén gian di ma an chua
bao bai hoc nhan sinh y nghia & doi. Pé cam nhan rd hon diéu nay,trong tiét hoc ngay
hém nay chung ta hdy tim hiéu truyén cd tich Tam Cdm.

d. Bai: Chon sw viéc, chi tiét tiéu biéu trong bai van tw sw

GV cho hs xem mét video: Cudc khéi nghia ciia anh Dé

- GV din dit: Ty sy 1a yéu cau khong thé thiéu trong mot bai van va dé viét mot bai
van tu su dat hi€u qua cao, viéc 1ap dan y ¢6 ¥ nghia vo cung quan trong....Tiét hoc
trude chung ta da tim hiéu cac budc 1ap dan y cho bai van tu su.

Tuy nhién: Pé viét mot bai van tu su dat hiéu qua cao, ngoai viéc 1ap dan ¥, chiing ta
can phai biét chon su viéc, chi tiét tiéu biéu. Tiét hoc hom nay chung ta s tim hiéu cach
chon s viée, chi tiét tiéu biéu trong bai vin tw sy

HOAT PONG 2: HINH THANH KIEN THUC CUA CHU PE

I. CHIEN THANG MTAO MXAY
(TRICH PAM SAN - SU THI TAY NGUYEN)

HOAT PONG : HINH THANH KIEN THUC

Hoat dong cia GV va HS Noi dung cin dat

I. GV hwéng din hoc sinh tim | 1._Tim hiéu chung

hiéu nhitng nét chung vé tic phim | 1. Khdi niém sir thi:

- GV yéu cau HS lam viéc ca |- La tdc pham tu su dan gian c6 quy mo 16n, sir dung
nhan doc phin tiéu din SGK va | ngdén ngit co van nhip, xay dung nhiing hinh tuong
tém tit nhirng nét chinh veé: ngh¢ thuat hoanh trang, hao hung dé ké vé mét hoic
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+ Khai ni¢m st thi va phan loai st
thi

+ Tom tét st thi Ddm Sin

+ V1 tri cua doan trich :

+ Néu bd cuc doan trich:

( theo ki thuit trinh bay 1 phut):

- HS doc 3 phut
- Sau khi hs tra 16i, GV nhan xét
va chot lai van dé

II. GV hwéng din HS tim hiéu
van ban
1. GV huwéng din hs tim hiéu
hinh twgng nguwoi anh hung Pam
Sin trong cudc chién dau véi
MTMX

Muc tiéu: HS lam noi bat vé dep
nguoi anh hung Pam San.

Phwong phap, ki thuat: Thao luin
nhom., Ban tay nan bot.

Phwong tién: Gidy A0, may tinh,
may chiéu.

nhiéu bién cb 16n dién ra trong doi sdng cong dong
ctia cu dan ¢d dai.

- Str thi ra doi vao thdi diém ndi tiép sau than thoai,
tire 1a tir thé gidi than linh chuyén sang thé gidi con
nguoi.

2. Phén logi sir thi:

- Str thi dan gian Viét Nam duoc chia lam hai loai:

+ St thi than thoai: Pé dat dé nudc (Muong), ... ké
vé su hinh thanh thé gidi, su ra doi cua muodn loai, sy
hinh thanh cac dan tdc va cac vung cu tra cd dai cua
ho, su xuat hién nén vian minh budi dau.
+ Sir thi anh hung: Pam San, Pam Di ké vé cudc doi
cua cac tu trudng cling nhu sy nghi€p anh hung cua
ho.
3. Str thi Ddam Sdn

a. Tém tit tic pham: (sgk)
b.Xuit xir doan trich

- Poan trich ndm ¢ phan giita cta tac pham ké vé
viéc Bam Sian danh thang tir truong Sat (Mtao Mxay)
cuu vo.

¢. Bo cuc doan trich: 2 phan

- Poan 1: T dau ... dem béu ngoai dudng: Cudc
chién giita Pam San va Mtao Mxay.

- Poan 2: con lai: L& dn mung chién thing cta dan
lang

IL. Poc - hiéu vin bian

1. Hinh twong ngwoi anh hung Dam San trong
cudc chién diu véi MTMX
a. Nguyén nhdn

- MTMX lira lic DS cung véi t6i t& di lam rdy da
kéo dén cudp pha budn lang cua DS va bat Hnhij vé
lam vo

- Hanh dong d6 cia MTMX khién cho DS cam thay
danh dy cua mdt tu truong bi xuc pham, hanh phuc
gia dinh va sy binh yén cua buon lang bi de doa. Vi
vay, DS quyét tam cam khién di chién dau...

- Cudc chién duogc chia lam ba chang:

uigeli.xyz Trang 7




uigeli.xyz

- GV chia 16p thanh 4 nhém, mbi
nhém trinh bay mét van dé (theo
ki thuat trinh bay 1 phut ):

+ Nhém 1: PS dén tan chan cau
thang nha MTMX khiéu chién nhu
thé nao ?

+ Nhém 2: Miéu ta cudc chién &
chdng 2

+ Nhém 3: Miéu ta cudc chién &
chang 3

+ Nhom 4: Lo1 kéu goi cia DS co y
nghia nhu thé ndo ? thé hién thai do
gi cua chang ?

- Chi tiét miéng trau do Honhi ném
ra gitip DS ¢6 thém siec manh thé
hién diéu gi?

HS théio luan 5-7 phit

Dai dién cac nhom tra loi

Cac nhém khac bo sung

GV nhin xét va chuan kién thirc

+ Ching 1: Pam San khiéu chién

+ Chang 2: Mtao M xay rung khién mua

+ Chang 3: BPam San mua khién

b. Chingl: Dim Sin khiéu chién

- Pam San dén tan nha Mtao Mxay dé thach thic .

b6 1a hanh dong duong hoang, quang minh chinh

dai, chién du vi chinh nghia.

- Mtao Mxay tu chdi, choc tac BS bé“mg thai do ngao
n : “ta khong... co ma”.

- Trudce thai do cua Mtao Mxay, Pam San té thai do

quyét liét, don ké thu vao mot trong hai su Iya chon:

“Nguoi khong xudng...ma xem.”

- Mtao Mxay déng y di Xuéng v61 thai do so hai, rut

re, do du “Khoan diéng, khoan! Pé ta ..nhé!” va

“ta so' nguwoi dam khi ta dang di lam”.

- Nhu vay, trude khi bude vao cudc chién dau thuc

su Pam San da chién thang bang tri tué thong minh

sang subt ctia minh, thé hién rd tinh cach duong

hoang thang thin cua vi anh hung.

b. Chang2: Mtao M xdy rung khién mua

- Mtao Mxay dugc miéu ta voi ngoai hinh dir ton va

hung hén nhu mot vi than. Nhung dang ctia han dong

thoi ciing do du, tAn ngan “Tréng hdn ...suwong sém”

- Puong khién cua han to ra non yéu, kém coi

‘Khién han kéu lach xach nhw qud mudp khé”. Thé
12 hin vAn hom hinh, danh don tam i BS “Thé
nguoi khéong biét ...hay sao?

- Hén t6 ra khiép dam truéc duong khién rin roi,
dut khoat cua ddi phuong “MTMX buéc cao ...
. Han dam bira d6i phuong dé tu vé vi
khong con Iam chu dugc ban than minh nira.

- Pam Sam hién 1én v6i ddy du pham chit, vé dep
ctia vi anh hung trong chién tran.

- Chang nhuodng cho ké thu ra don trude. Khi ddi
thu mua khién, chang than nhién ding nhin khong
chat so hai, voi mot thai d6 day ty tin va ban linh
“DS khong nhuc nhich”

cai
chdo cot trau’
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Tiét 2
* GV cho HS khéi déng tiét hoc
bang cau héi kiém tra bai cii :
Cau héi: Qua tran danh véi Mtao
Mxay, Pam San hién lén v&i nhitng
pham chit nao?

2. GV hwong din HS tim hiéu
cinh Diam Sin dn mirng chién
thing

Muc tiéu: HS l1am nbi bat y nghia
canh an mung chién thing cua
nguoi anh hung Pam San.

Phwong phap, ki thuat: Thao luan
nhém.Ban tay nan bot, ki thuat
khan trai ban.

c¢. Chang 3: Dam San mua khién

- Cach chang mua khién khong chi dep ma con rat
hung manh khién cho ké thu cang 1am vao thé yéu 6t
khong thé chéng cu, hoan toan bi dong.
“DS rung khién mua ... phia tay”
- Ngh¢ thuat phong dai, tuong trung, so sanh Iam noi
bat sirc manh cta ngudi anh hung DS, vé dep va suc
manh ay sanh ngang véi thién nhién, vil tru.
d. Loi kéu goi ciia DS va thai do dan lang doi voi
Pam San
+ Trong thoi gian 2 ti trudng giao chién, dan lang
cua 2 tu truéng khong tham du. Nhung khi Mtao
mxAay chét, dan lang cua han da hd hoi di theo Pam
san.
+ Trong 101 goi “o nghin chim sé...” nhiing to1 t&
trude day cua Mtao Mxay va nhirng to1 t& trude day
chi thudc Pam San gio day déu co dia vi binh dang
v6oi nhau va toé1 té cua Pam San : “doan nguoi...
cong nuoc’”.
- Dan lang khong quan tdm t&i cai chét cua Mao
Mxay ma ho chi mong muén mét cudc sdng 6n dinh
trong mot cong dong thinh vugng. Moi nguoi di theo
bam San, ton vinh BPam San vi chang da gitp cho
khat vong ctua ho thanh hién thuyc.
> Thé hién day du y nghia xa hoi - lich sir 1n lao
ctia chién cong ma Pam Sin dat duoc. Pong thoi
cling n6i 1én ban chat thim mi ctia kiéu nhan vat anh
hung st thi.
- Chi tiét miéng trau cua Ho Nhi c¢6 ¥ nghia siu sac.
Hnhi 14 biéu tuong cho stc manh cong déng thi toc.
Miéng trdu ciia nang ném ra mang y nghia biéu
tuong cho sttc manh cong dong thi toc tiép strc cho
nguoi anh hung. No cling chung t6 o thoi dai su thi,
méi cd nhan khéng thé tach roi céng dong.
2. Cinh dn mirng chién thing
a. Cudc chién dau giita DS va MTMX khong giy cho
ta cam giac ghé ron. Vi d6 khong phai 1a cudc tan sat

uigeli.xyz Trang 9




uigeli.xyz

Phuong tién: Gidy A0, may tinh,
may chiéu

- GV chia 16p thanh 4 nhém, mbi
nhém trinh bay mét van dé (theo
ki thuat trinh bay 1 phit ):

- Nhém 1: Cudc chién dau giita BS
va MTMX c6 gay cho em cam giac
ghé ron khong ? Vi sao ?

- Nhom 2: BS da m¢ tiéc an mung
chién thang nhu thé nao ?

- Nhém 3: Hinh tugng DS ¢6 gi noi
bat trong canh an mung chién
thang.

- Nhém 4: Pic sic ngh¢ thuat khi
khiac hoa canh Pam San an mumng
chién thang

HS thio luin 5-7 phut

Pai dién cac nhom tra loi

Céc nhém khac bo sung

GV nhin xét va chét lai vin dé
theo chuin kién thire-ki ning

dAm mau, ma do 1a cudc chién dau béo vé hanh phtc
gia dinh va sy binh yén cua bd tdc.

- Bang chtng 1a sau khi giét chét MTMX, DS da
khong tan sat toi td, giay xéo dat dai cua ké bai tran,
ma DS d3 di dén timg nha gd vao gach, dap vao phén
mdi nha trong lang dé thuyét phuc, thu nap, kéu goi
to1 to, dan lang cia MTMX sap nhdp vao bo tdc cua
minh khién bd tdc cua chang cang gidu c6, hung
manh. Véi cach hanh xir d6 BS da tré thanh tu
trudng nhan hiu, bao dung.

b. PS mé tiéc an mimg chién thing:

- S ra Iénh cho t6i t& danh 1én nhiéu loai cong
chiéng. Biéu tuong cho sy gidu c6, uy danh, binh yén
va hanh phuc

- PS ra 1énh cho t6i té bat lon, giét trau dé dang than
cung td tién, cau cho bo toc tai qua nan khoi binh yén
vo su. DS da giir gin va xay dap truyén thong dao li
t6t dep ctia con ngudi TN.

- Nha PS tung bung, ron ra, khach dén dong nghit,
céc t0 truong xa gan déu than phuc...

c. BS nbi bat trong ngay hoi chién thang:

- Strc manh va vé dep cua Pam San trong ngay an
mumng chién thing dugc miéu ta bang cai nhin day
ngudong mg cua nhan dan. B 1a cai nhin tr bén dusi
nhin 1én thé hién su sung kinh, tu hao. Do 1a vé dep
cua cong déng, stc manh cua cong déng.

+ Gitra ¢dam dong, Pam San ndi bat véi mai toc dai,
ubng khong biét say, an khong biét no, chuyén tro
khong biét chan.

+ Vé dep cua anh hung con dugc mo ta trong sy ngoi
ca, kham phuc cia ca budn: Nguc quan chéo tim
mén chién, doi mét long lanh tran day stc trai, tiéng
tim 13y ling.

+ Hinh dang: Bip chén to bang cdy xa ngang. ..

- Téc gia st dung nghé thuat phong dai dé mo ta vé
dep cua Bam San. Do chinh 1a vé dep tho so, hoang
da 14 strc mah cta nguoi E Pé.
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.| GV hwéng din hoc sinh tong két .
a.Muc tiéu: HS nim dugc nhiing
nét doc déao vé noi dung va nghé
thuat ctia van ban.

b. Phwong phap, ki thuat: dit cau
hoi, trinh bay van dé...

- GV yéu cau hs tong két vé ndi
dung va nghé thuat ( theo ki
thuat trinh bay mot pht )

- Sau khi hs tra 1oi, GV nhan xét
va chuén kién thire.

Giong vin trang trong, hao hung da 1am ndi bat vé
dep ciia Pam San, vi anh hung dai dién cho cOng
ddng thi toc.

3. Tong két

1. Noi dung: Ca ngoi chién cong cua nguoi anh
hung, tiéu diét ké thu tuée doat vo, pha v& cude séng
binh yén cua dan lanh.Str thi d3 ca ngoi nhitng pham
chét tot dep ctia nhan vat anh hung d3 c6 cong bao vé
cong déng, khéng dinh mot cach dﬁy tu hao su ton
tai va phat trién cua xa hoi cong dong.

2. Ngh¢ thuat:

- Bién phéap khoa truong cuong di¢u duoc st dung
triét ¢& trong viéc miéu ta ngudi anh hung i tudng
cua bd tdc, lam cho ngudi anh hung dep toan di¢n, tur
li twong, thé chat, hanh dong.

- Sir dung ngdn ngir : Ngon ngit ddi thoai linh hoat,
giau kich tinh, ngdn ngit nguoi ké chuyén hap dan,
sinh dong.

- Hinh anh vi von so sanh, giau nhac diéu, gan véi
161 an tiéng noi ctia nguoi Tay Nguyén.

- Két cau ddi xung.

BAI: TRUYEN AN DUONG VUONG VA MI CHAU - TRONG THUY

HOAT PONG : HINH THANH KIEN THUC:

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung can dat

I. Huwéng din hoc sinh tim hiéu nhiing

nét chung vé tic pham

-Muc tiéu: HS nim duoc khai niém, dic
trung ciia truyén thuyét va nhiing nét co
ban vé van ban Truyén thuyét “An
Duong Vuong va Mi Chau - Trong

Thuy.

- Phwong phap, ki thuat: Pat cau hoi,

L Tim hiéu chung

1. Khdi ni¢m truyén thuyét:

La tac phém tu sy dan gian ké vé su kién va
nhan vét lich sir theo xu hudng 1i tudng hoa,
qua do thé hién su ngudng md va tén vinh cua
nhan dan ddi véi nhitng ngudi co cong voi dat
nudc, dan tdc, cong dé)ng

2. Dac trung:

- Truyén thuyét phan anh lich st mot cach doc
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trinh bay van dé, doc tich cuec.

GV yéu ciu HS lam viéc ca nhan doc
phén tiéu din SGK (ki thuit doc tich
cuc) va thwe hién cac yéu ciu sau:

- Néu khai niém truyén thuyét ?

- Bic trung co ban ctia truyén thuyét ?

- Nhitng hiéu biét vé truyén thuyét “An
Duong Vuwong va Mi Chau - Trong
Thuy” : Xuét xt, tom tat, bb cuc ?

Sau khi HS trinh bay, GV chét lai
nhing kién thirc co ban.

GV: Chiéu mot doan clip vé di tich Co
Loa (Dong Anh, Ha Noi

II. Huéng din HS tim hiéu tic pham
1. Hwéng din HS tim hiéu vé nhan vit
An Dwong Vuong

a. GV yéu ciau HS tim hiéu vai tro ciia
vua ADV trong cong cudc xdy thanh,
ché né chién thing Triéu Pa:

-Muc tiéu: HS lam ndi bat dugc vai trd
cua ADV trong cong cudc xay dung va
bao vé dit nude.

- Phwong phap, ki thuat: Hoat dong
nhém, ban tay nan bot.

GV yéu ciu HS lam viéc nhém (theo
ki thuit khiin trai ban) dé tra 10i cau
hoi sau:

-Nhém 1: Phan tich vai tro ctua vua
ADV trong cong cudc xay thanh gitr
nuoc ?

- Nhém 2:Tim nhiing chi tiét lién quan
dén ADV trong viéc ché tao no than ?

- Nhém 3: Nhén xét vé thai do cua nhan
dan d6i véi vua ADV trong budi dau

d4o. Sy phan anh lich st cua truyén thuyét
khong phai 1a sao chép ma lya chon va sang
tao.

- Nhitng nhan vat va su kién lich st déu c6 thuc
ngoai do1 nhung khong phai nhan vat sy kién
nao ciing trd thanh trung tim cua truyén thuyét.

- Yéu t6 lich str va than ki hoa quyén vao nhau

3. Truyén thuyét “An Dwong Vwong va Mij
Chdu - Trong Thuy

- Di tich C6 Loa.

- Xuat x@: Truyén trich tir “truyén Rua vang”
trong Linh nam chich quai vao thé ki XV.

- Tém tat tac pham:

- B6 cuc: Tim hiéu tac phdm qua cac nhan vt

IL. Tim hiéu tac phim

1. Nhan vdt An Duwong Vwong

a. Vai tro cuia An Dwong Vwong trong sw
nghiép xdy thanh, lam né dinh thing Triéu
Da.

- An Duong Vuong xdy thanh rat kho khan,
gian kho dap dén dau 16 téi d6. Nhung nha vua
khong nan chi d3 1ap dan trai gidi cau dao bach
than. Khong phu tdm 10ong thanh cta nha vua
rua vang da hién lén giup ADV xady dung
thanh cong Loa Thanh.

- ADV ¢6 tAm nhin xa trong rong, khéng chi xay
thanh nha vua con nghi dén viéc ché tao vii khi
danh gidc ngoai xdm . Than Kim Quy di thio
vudt giup nha vua ché tao né than linh diéu.

- An Duong Vuong dugc than Kim Quy gitip
dd vi nha vua da kién tri xay thanh, khong s¢
kho khin, cé y thirc dé cao canh giac, chuan bi
t6t vii khi trude khi gidc dén. Tac gia dan gian
da thé hién long ngudng md va ngoi ca cong
lao to 16n cia An Duong Vuong.

- Chi tiét than linh giup d& nham muc dich:
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dung nudc ?

- Nhém 4:Tim cic chi tiét va sip xép
ching vao tirng cot theo bang sau:

(GV phat phiéu hoc tip cho nhém 4)

Chi tiét than
ki

Cot 15i lich sir

b. GV huéng din HS tim hiéu nhirng
sai 1am ciia vua ADV din dén that
bai.

GV yéu ciu HS lam viéc theo nhém
(theo ki thuit cong doan) dé tra 1oi
cau hdéi sau:

- Nhém 1: Phan tich sai 1am thir nhat
cia ADV di chu quan lo 1a mét canh
giac nhu thé nao ?

- Nhém 2: Phan tich sai 1am thi hai cta
ADYV da chu quan khinh dich ?

- Nhém 3: Phén tich sai 1am tht ba cua
ADV di khong gido duc con vé trach
nhiém quoc gia ?

- Nhém 4: Rut ra bai hoc lich st vé tinh
than canh giac véi ké thu ?

HS thio luin 5-7 phut

Dai dién nhém trinh bay

Céc nhém khac bo sung

GV nhin xét va chét lai van dé theo
chuin KT-KN

+ Li tudng hoa viéc xay thanh .

+ T4 tién 6ng cha doi trude ludn luén ngdm
gitp do cho con chau do1 sau.Con chau doi sau
nhd sau nho cha 6ng ma thém hién hach. Cha
ong nho con chau cang rang danh. Bay chinh
1a nét dep truyén théng cua dan toc Viét Nam.

- Cau ndi cia than Kim Quy : “Van nudc...”
mot mat thé hién thuyét thién ménh cta nha
nho, mit khac ciing dé cao vai trd cta con
ngudi (muu sy tai thién, hanh sy tai nhan).
Pay cling 1a 10i ran day d6i v6i cac bac dé
vuong muon doi.

b. Nhitng sai lam ciia vua ADV

- Sau thanh cong An Duong Vuong da chu
quan lo 13 mat canh giac:

+ Quyét dinh nhéan 161 cAu hoa, ADV khong
nhan ra di tim nham hiém cta ké dich, d6 chi
12 ké hodn binh dé cung cd quan su thuc hién
muu d6 méi.

+ Nhén 10i cau hon va cho Trong Thuy & trong
Loa Thanh ba nam, khac nao nudi ong tay o,
nuoi cdo trong nha.

- ADV chu quan khinh dich:

+ Sau chién thang khéng rén luyén binh dao,
bd phong quin sy ma chi lo an huéng tudi
gia...

+ Dya vao stec manh cta no thin ma chu quan
khinh dich (gidc dén chan thanh...)

> ADV da danh mat minh, khoéng con 1a vi
vua anh minh, mat canh gidc cao do voi ké
thu...

- ADV di lo 1a trong viéc gido duc con vé ¥
thirc trach nhiém cong dan véi dat nude

- Khi bi ké thu truy dudi ADV cung con gai 1én
ngira chay ra bién, nha vua cu ciru Rua vang ,
Rua vang hién 1én két t6i Mi Chau 1a giic.
ADV rat guom chém chét MC, cim simg té
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.| GV huéng din HS tim hiéu nhén vt
Mi Chau.

- Muc tiéu: HS thay dugc cic nét tinh
cach trong mdt con nguoi cua Mi Chau .
- Phwong phap, ki thuit: Dat cau hoi,
trinh bay mot phut.

GV yéu ciau HS lam viéc ca nhéin (theo
ki thuat trinh bay 1 phut) dé tra 1oi
cau hoi:

+ Tac gia dan gian da gioi thi¢u MC nhu
thé nao ?

+ Rua vang di két t6i MC 1a giic ding
hay sai ? vi sao ?

+ Theo em, MC déng thuong hay déng
trach ? hdy li giai bang doan vin ngin
khoang 5-7 dong ?

+ Théi do cta nhan dan d6i véi MC nhu
thé nao ?

Sau khi HS trao d6i, GV nhin xét va

bay tic theo Rua vang xudng bién.

An Duong Vuong d3 ding trén quyén loi cua
dan tdc, thang tay trimg tri ké c6 t6i du 1a con
gai yéu cua minh. Pay la su lya chon gifra tinh
nha va nghia nudc.

- ADV mic du c6 cong 16n xay dung dat nude
nhung lai dé dat nudc roi vao tay giic. Nhung véi
nhan dan ADV van 1a mot vi vua anh minh, sang
sudt, c6 cong 16n véi dan toc. Chinh vi vay nhan
dan da xay dung 1én chi tiét hoa than ki ao cua
ADV.

* Bai hoc lich su:

+ Phai ludn dé cao canh giac ddi véi ké thu.

+ Gido duc vé long yéu nudc, trach nhiém cua
mdi cong dan véi dat nudc

+ Luon dat viéc nudc cao hon viéc nha.

2. Nhan vt Mi Chau

- Mi Chau Ia mdgt ¢6 cong chua ngay tho,ca tin,
vO tinh trao bi mat qudc gia vao tay giic ma
khong biét.

- La mét cong chua Mi Chau di so y dé cho moi
bi mat qubc gia roi vao tay ké thu. Nang b két
to1 la giac la mot ban an danh thép va xing
dang.

- Thai do cta nhan dan: Vira nghiém khic
nhung ciing thau tinh dat 1i:

+ Nang d3 mic t6i tryc tiép dan dén viéc nudc
mAt nén nang phai tra gia mot cach bi dat: bi
chinh cha minh giét.

+ Nhung d6ng thoi nhan dan ciing thé hién thai
dd cam thong voi nang

Nhu vay, Mi Chau la mét co6 gai vua dang
thuong vira dang trach.

3. Nhan vdt Trong Thuy
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(Ki th

chdt lai nhirng kién thirc co ban.

GV huéng din HS tim hiéu vé nhén
vat Trong Thuy

- Muc tiéu: HS thay dugc cac nét tinh
cach cua Trong Thuy

- Phuwong phap, ki thuit: Hoat dong
nhom, khan trai ban.

GV : Yéu cau HS lam viéc theo nhém
(theo ki thuit khin trai ban) dé tra 1oi
cau hdéi sau:

- Nhém 1: Tim nhiing chi tiét lién quan
dén nhan vat Trong Thay va danh gia vé
nhiing chi tiét 46 ?

- Nhém 2:Vi sao lai cho ring TT vira la
ké xam luoc ?

- Nhém 3: Vi sao lai cho rﬁng TT la nan
nhan cta chién tranh ?

- Nhém 4: Chi tiét “ngoc trai-giéng
nudc” co phai 1a chi tiét ca ngoi tinh yéu
chung thuy khong ?

HS thio luin 5-7 phut

Dai dién mdi nhém trinh bay

Cac nhém khac c6 thé héi va bd sung.
GV nhan xét va chot lai nhirng kién
thirc co ban theo chuian KT-KN

III. GV hwéng din hoc sinh tong két
lai nhirng y co’ ban cua doan trich
uat trinh bay m¢t phit)

HS lam viéc ca nhan dé tra 1oi cAu
hoi:

+ Chi ra yéu td lich sir va ki 4o trong
truyén thuyét ?

+ Néu bai hoc lich st ?

+ Néu dic sac nghé thuat ?

Sau khi HS trinh bay GV nhén xét va
chét lai theo chuin KT

- Trong Thuy la mot nhan vat kha phuc tap,
vira 1a ké xam luoc, vira 1a nan nhan cta chién
tranh

- Luc dau TT don thuan chi 1a mot tén gian
diép theo 1€nh cha, sang lam ré cho Au Lac,
thuc hién 4m muu lay cap bi mat qudc gia.
Nhung trong thoi gian ¢ ré TT di ¢6 cam tinh
that sy voi MC.

- TT van hoan thanh nhiém vu véi vua
cha.Nhung sau d6 y da 6m xac MC khoéc va tu
tr & giéng. Cai chét cua Trong Thuy cho ta
théy su bé tic, sy An han mudn mang ciay. TT
chang qua ciing chi 1d mét nan nhan cua chién
tranh. Bi kich cua Trong Thuy 1a bi kich cua
nan nhan cia 4&m muu chinh tri mau thuan va
bé tic trong va sau cudc chién tranh xam luoc.
Va ciing giéng nhu Mi Chau, y c¢6 phan dang
thuong.

- Chi tiét ngoc trai ~Giéng nudc chi 1a su chiéu
tuyét, bao dung ctia nhan din danh cho MC,
chimg thyc tdm 1ong trong sang cua nang. Pay
khong phai 1a chi tiét ca ngoi tinh yéu chung
thuy.N6 chi hoa giai han thu, noi 1én truyén
thdng Gmg xtr bao dung cua dén toc ta.

IIL.Tong két

1.Yéu to lich sit va ki do

- Yéu tb lich st: ADV xay thanh, ché no, chién
théng Triéu Da sau lai thua tran va da tu sat.

- Yéu t6 ki 40: Sir Thanh giang gitip vua xdy
thanh, moéng ria ché no than, cai chét cia
ADYV, su hoa than cua MC.

2. Bai hoc lich su:

- Tinh than canh giac thuong truc trudc am
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muu den tdi cta ké thu.

- Trach nhiém lanh dao cta nguodi ding dau
qudc gia: y thirc canh giac, tim nhin xa tréng
rong, quyét sich ding din, nhat 1a voi van
ménh cua dat nudc.

- Bai hoc vé mdi quan hé riéng — chung.

3. Pdc sic nghé thudt

- Cot truyén lich stir duoc truyén thuyét hoa nén
li ki, hap dan.

- Két hop hai hoa giira cac yéu t6 hung va bi,
xay dung hinh anh giau chat tu tuong

BAIL: TAM CAM

HOAT PONG : HINH THANH KIEN THUC

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung can dat

I. GV hwéng din hoc sinh tim hiéu
nhitng nét chung vé tic phim

- Muc tiéu: HS hiéu khai niém, dic
trung cua truyén co tich, biét phan loai
truyén co tich.

Phwong phap, ki thuat: bBat cau hoi,
trinh bay 1 phut.

- GV yéu ciu hs doc phan tiéu din sgk
va tra 1oi cac cau héi sau ( theo ki
thuat trinh bay mot phut):

- Néu khai niém TCT ?

- Phan loai TCT ?

- Bac trung co ban cua TCT ?

Sau khi hs tra 1o6i, GV nhan xét va
chét lai nhirng Kién thirc co ban
- GV huéng din hs doc mot doan hay
an twong va tra 101 cAu héi sau:

I. Tim hiéu chung:

1. Khai niém:

- La tac pham tu sy dan gian cd cot truyén va
hinh tuong dugc hu cdu c6 chu dinh, ké vé sb
phan con ngudi binh thudng trong xi hoi, thé
hién tinh théng nhan dao va lac quan ctia nhan
dan lao dong.

2. Phan logi: 3 loai:

- Co tich vé loai vat

+ C0 tich sinh hoat

+ Cb tich than ky (chiém s6 luong nhiéu nhét )
3. Dic trung quan trong ciia truyén cé tich
than ky.

- C6 sy tham gia cua cac yéu td than ky vao tién
trinh phat trién cta ciu chuyén.

- Noi dung: truyén co tich than ky dé cap toi sd
phan bat hanh cua nguoi lao dong vé hanh phuc
gia dinh,vé cong bang xa hoi, vé pham chét va
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+ Néu cach bd cuc caa TCT Tam Cam ?
+ Néu chu dé cta truyén ?

Sau khi hs tra 1o6i, GV nhan xét va
chét lai van dé

II. GV huéng din hoc sinh tim hiéu
van ban
1.GV hwéng din hs tim hiéu méu
thuin xung d6t trong TCT TAm Cam
- Muc tiéu: HS thidy duoc mau thuin
xung d6t trong TCT Tam Cam.
- Phwong phap, ki thuat: HD nhom,
khan trai ban.
GV cho hs thao luan cap doi, tra loi
cau héi sau (theo ki thuat trinh bay
mot phut) :

+ Hay cho biét mau thudn, xung dot
trong TCT Tdm Cdm 13 gi ?
+ Mau thuin d6 dugc phat trién nhu thé
nao ?
Sau khi hs tra 161, GV nhén xét va chot
lai van dé
2. GV hwéng dén hoc sinh tim hiéu
qud trinh dién bién xung dét giva Tam
va me con Cam

- GV yéu cau HS lam viéc c4 nhan,
doc doan dau vin ban va cho biét tim
hiéu nhirng chi tiét miéu ti vé cudc
doi va s6 phin ciia Tam ?

(theo Ki thuit trinh bay 1 phut)

- HS tim chi tiét va néu suy nghi cua
ban than vé nhitng chi tiét 4y.

Sau khi HS tra 1oi, GV nhan xét, dua
dén két luan chung

nang lyc cua con nguoi.

- Truyén T am Cdm tiéu biéu cho loai truyén cd
tich than ky

4. Truyén cé tich Tam Cdm:

a. Bé cuc: chia theo nhan vét chinh

b. Chii dé: Truyén phan anh s6 phan bat hanh
clia ¢o gai mo cdi v6i udc mo chién thang cai ac
dé gianh va gir hanh phuc cta con nguoi luong
thién.

IL. Poc- hiéu vin ban:

1. Médu thuén xung dot trong TCT Tim Cim

- Trong quan hé gia dinh xuat hién méu thuan
gitta TAm - Cam; TAm - di ghé. Trong 2 méu
thuan trén thi mau thudn TAm-Cam 1a chu yéu,
lién tuc xuyén sudt toan truyén va ngdy cang
cing thang, quyét liét. Mau thuin di ghé- con
chong chi déng vai trd bo sung, phu trg khong
lién tuc.

- Ttr mau thudn gia dinh phat trién thanh mau
thuan x3 hoi, thién-ac.

- Cac nhan vat vua, byt déu thudc phe thién,
dung vé phia TAm nhung tham gia rat it va c6
mirc d6 vao qua trinh phat trién va giai quyét
mau thuan xung dot voi truyén.

2. Qud trinh dién bién xung dpt giiva Tim va
me con Cam

a. Cudc doi va sé phdan cua T Gam

- TAm va Cam 13 hai chi em cung cha khac me.

- Me Tam chét khiTam nhé tudi phai ¢ véi di
ghé nén rat c6 don va thiéu thon tinh thuong

- Bi di ghé d6i xir khéng cong bang, phai lam
lung Vvat va...

b. Tam la c¢é gdi ngoan hién, cham chi nhung
rdt yéu dudi, bat hanh
- Mau thuan xung dot gitta Tam , di ghé va Cam
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GV yéu cau hs thio luin cip doi dé
tra 10i cac cau hoi sau (theo ki thuat
trinh bay 1 phiit) vao phiéu hoc tip sb
1:

- Trudc khi tré thanh hoang hau Tam 13
o gai nhu thé nao? C6 nhiing su viéc gi
xay ra v6i Tam ?

- Néu cam nhén cia em vé nhitng su
viéc xay ra v6i Tam ?

- M&i lan that vong Tam lai dugc ong
But gitip d3, diéu d6 thé hién quan niém
gi cua nhan dan?

- Em c¢6 nhan xét gi vé mau thudn, xung
dot gitra TAm va me con Cam truGe khi
Tam tr& thanh hoang hau ?

Sau khi HS thdo luan tra loi, GV nhin
xét va chot lai van deé.

* GV huwéng din HS tim hiéu ching
dwong doi thir hai ciia nhan vat Tam

- GV yéu ciau HS lam viéc ci nhén,
doc 1 doan tiéu biéu, sau dé tra 1oi
cau héi sau (ki thuat trinh bay 1
phut):

+ Sau khi tr& thanh hoang hau Tam 1a
co gai nhu thé nao ?

Sau khi HS thao luan tra 161, GV nhan
xét va chot lai van de.

GV yéu cau hs thio luin cip doi dé
tra 161 cac cau hoéi sau (theo ki thuat

déu xoay quanh quyén loi vat chat va tinh than
trong cudc sdng hang ngay:

+ Di ghé sai hai chi em di bat tép, ai bat duoc
nhiéu s& dugc chiéc yém mau do. Tdm do chim
chi nén bat dugc gio tép day, Cam do luoi biéng
nén khong bat dugc con gi, danh Iira ddi chi lay
hét tép mang vé linh thuong. Cam vi long tham
da chi dong chiém doat uéc mo nho bé cua
Tam.

+ Lira lic TAm di chan trau dong xa, me con
Cam ¢ nha giét béng vi long ghen ghét d6 ki,
hong tudc doat doi séng tinh than.

+ Me con Cam khong mubn cho Tdm di xem
hoi, bat TAm & nha nhat thoc. P6 1a hanh dong
ddc 4c nhim dap tat niém vui duoc giao cam
v6i doi, véi nguoi ciia TAm.

- Sau mdi lan nhu vay Tam chi biét khoc. D6 1a
phan tng thu dong ctia mot dta tré mo cdi dang
thuong, dang dugc giup do. But da hién 1én gitp
Tam, cho Tam thém stc manh va giap Tam dat
duoc udc mo cia minh.

Néu Tam 14 hién than cho nhiing con ngudi nho
bé, yéu dudi, bat hanh tyrong xa hoi thi 6ng But
1a hién than cta can can cong li, 1a 18 cong bang
dé giup ngudi dan yéu dudi nhu Tam dat duoc
uéc mo va khat vong cua minh. Nhitng con
ngudi nhan hau s& duge phan thudng xing
dang. Diéu d6 thé hién triét 1i ¢ hién gip lanh
ctiia nhan dan.

c. Tam la cé gai kién tri, manh mé dam dau
tranh d@é gianh lai hanh phiic cho minh.

- DU d4 tr& thanh hoang hau, Tam van nhé ngay
gid cha. TAm vé lo gid cha, me con Cam tim
cach hdm hai TAm

- Me con Cam di 4 lan truy dudi hong tiéu diét
Tam dé doc chiém ngodi hoang hau, hudng vinh
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trinh bay 1 phiit) vio phiéu hoc tip so
2:

- Trinh bay dién bién su viéc trong
chang duong doi tha 2 cua nhan vat
Tam?

- Tai sao trong chang dudong nady oOng
But khong hién 1én gitip Tam ké ca khi
Tam nguy hiém dén tinh mang ?

- TAm bdn 1an bi giét 1a 4 1an duoc hdi
sinh d4 thé hién quan niém gi cua din
gian ?

- O su viéc cudi cung, nhd miéng trau
tém cach phuong ma nha vua da nhan ra
Tam. Vay em c6 cam nhan gi vé hinh
anh miéng trau trong TCT Tam Cém ?

- HS thao luan 5-7 phut

- GV goi hs trinh bay, cic ban khac bo
sung

- GV nhin xét va chuan kién thic

hoa phu quy. D6 1a hanh dong tan nhan, doc ac
mudn chién doat tit ca nhitng gi thudc vé Tam:
+ TAm tréo cau, bi chit géc nén nga chét bién
thanh chim vang anh.

+ Chim vang anh bi giét thit, 16ng chim bién
thanh 2 ciy xoan dao

+ Hai cdy xoan dao bi chdt lam khung cui,
khung ctri nguyén ria Cam

+ Khung ciri bi dot bién thanh cdy thi va TAm da
budc ra tir qua thi, dugc tro lai lam nguoi xinh
dep hon xua.

> Tam hoéa than vao nhiing vat gan giii, binh di
quen thudc cta doi sdng. Diu d6 di tao nén
hinh anh dep, 4n twong mang gia tri thAm mi
cho TCT.

- O ching dudng nay, 6ng But khong hién 1én
gitp Tam, ké ca lic TAm nguy hiém dén tinh
mang. Boi vi, But chi can thi€p vao cudc doi
cia Tam khi ¢6 con 13 ¢6 bé md coi, yéu dudi
bat hanh. Con & ching dudng sau khi TAm phai
dbi mat v6i hoan canh khéc liét, nén di co su
thay d6i. TAm da y thirc duoc hanh phic ca
nhan cuia minh, nén da c6 nhirng phan rng manh
me, quyét ligt, dit khoat.Nhan dan lao dong
mudn qua nhan vat TAm dé thé hién ¥ tudng cta
minh. Muén c6 hanh phac con ngudi phai tu
gianh giat, dau tranh giir 1y thi moi bén lau.

- Bbn 1an bi giét, 4 1an hoa than ching minh strc
séng ménh liét caa TAm, thé hién quan ni¢m
luan hoi cta dao phat trong tinh than nhan dan.
P6 ciing 1a udc mo cua nhan dan giri gdm vao
nhan vat TAm. TAm phai song va trimg trj ké ac,
quan ni€ém “o hién gap lanh” va tinh than lac
quan niém tin vao chan li va cong bang trong
tam thirc ctia ngudi Viét cb trong truyén cb tich.
- Miéng triu tém canh phuong 13 vat ndi duyén -
1a hinh anh quen thudc trong doi séng van hoa,
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III. GV huéng din HS tong két.

- Muc tiéu: HS rut ra nhiing nét dic sac
vé ndi dung, nghé thuat ctia van ban nay.
Phwong phap, ki thuat: Dat cau hoi,
trinh bay mot phut, trong tac hai chiéu.

GV yéu ciu HS lam viéc c4 nhén (theo
ki thuat trinh bay 1 phut ) tra 1oi cau
héi sau:

- Ngh¢ thuat dac sdc nhat cua tac phém
lagi?

- Qua TCT Tam Cam nhan dan da giri
gim udc mo, khat vong gi ?

Sau khi HS tra loi, GV nhin xét va
chot lai van dé co ban.

gin voi phong tuc hon nhan. Nhan tru va in
trau 14 nhan 10i giao wéc két hon.Vi vy, miéng
trau cd y nghia giao duyén khong thé khong c6
mat trong su hdi ngd gitra vua va TAm.

II1. Tong két:

1. Nghé thuat:

- Lua chon nhitng su viéc va chi tiét tidu biéu,
gan giii v6i doi sdng hang ngay.

- Ngh¢ thuat thé hién su chuyén bién ciia nhan
vat TAm luc dau yéu dudi, thu dong sau d6
manh mé, kién quyét ddu tranh dé gianh lai
hanh phuc cho minh.

- Phan anh u6c mo d6i doi va tinh than lac quan
clla nguo1 xua.

2. N¢i dung:

- Su bién hda ctia Tam da thé hién stc séng troi
day, manh liét cua con ngudi trude sy vui dap
clia cai 4ac. Pong thoi thé hién wdc mo, khat
vong cua nhan dan, niém tin vao cai thién chién
thang cai ac

BAI: CHON SU VIEC, CHI TIET TIEU BIEU TRONG BAI VAN TU SU
HOAT PONG : HINH THANH KIEN THUC

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung can dat

I.GV hwéng din HS tim hiéu mot so
khai niém.

- Muc tiéu: HS nim chic Kn tw s va
vin bén tu su, sw viéc, chi tiét.
Phuwong phap, ki thuat: Dat cau hoi,
trinh bay mot phut, twong tac hai chiéu.
GV yéu ciu HS lam viéc ca nhan,
doc phan khai niém SGK (ki thuit

I. Khai ni¢m

1. Ty sw va van ban tw sw

- Ty su 1a phuong thire trinh bay mot chudi cic sur
viéc, tir sy viéc nay dén su viéc kia, cudi cung dan
dén mot két thic, thé hién mét y nghia.

- Van ban tu sy 1a bai van tu su, cau chuyén duogc
trinh bay dudi hinh thirc van ban viét.

2. Sw viéc, chi tiét
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doc tich cwc) va tra 1oi nhiing cau héi
sau:

- Tu su la gi?

- Van ban tu su la gi ?

- Em hiéu thé nao 1a sy viéc va chi

tiét ?

HS: doc SGK va tra 1oi cau héi

GV: Nhin xét, dwa ra két luin trén
cacy:

Long ghép chi dé

II. GV huéng din HS cach chon sw
viéc, chi tiét tiéu biéu

- Muc tiéu: HS biét chon su viéc, chi
tiét trong truyén thuyét Truyén An
Duong Vwong va Mi Chau -Trong
Thuy (viin ban trong cung chi dé)

- Phuwong phap: HD nhom, ban tay
nan bot, khan trdi ban, tu duy da chiéu.
- Phwong tién: gidy A0, may tinh, may
chiéu

GV chia 16p thanh 4 nhom, thao luan
cau hoéi trong SGK (theo ki thuat
khan trai ban)

- Nhom1,2: Tréa 161 cau hoi 1 SGK tr62
- Nhém 3,4: Tra 101 cau hoi 2 SGK

tr62

Sau khi HS trao d6i, thao ludn GV

a) Su viéc
- Su viéc la cai xay ra dugc nhan thirc co6 dac
diém va ranh gi6i 1o rang.
- Trong vin ban tu su, su viéc dugce dién ta béng
1061 no1, ctr chi,hanh dong cua nhan vat trong quan
hé vd1 cac nhan vat khac.
- Su viéc quan trong gop phan hinh thanh c6t truyén
va sang to chu d& chinh 1a sy viéce tiéu biéu.
b) Chi tiét
- Chi tiét 1a tiéu tiét cta tac pham, cé strc chira
16n vé cam xtic va tu tudng. ..
- Chi tiét ¢6 thé 1a mot 10 noi, ctr chi, hanh dong
cua mot nhan vat hoac mot su vat, hinh anh thién
nhién, mot nét chan dung..
- Chi tiét dac sic tap trung thé hién sy viéc tiéu biéu
IL. Cach chon su viéc, chi tiét tidu biéu
1. Truyén An Dwong Vwong va Mi Chau -
Trong Thuy
- Truyén ké vé cong cudc xay sung va bao vé dat
nudc cta ong cha. Trong d6 bao ham sb phéan cta
mdi con ngudi, sb phan cia tinh yéu tirc 1a co dé
cap téi tinh cha con, nghia vo chong...Nhiing
van dé nay c6 quan hé mat thiét voi nhau, ludn
chi phdi va tac dong 1an nhau.
- Su viéc Trong Thuy va Mi Chau chia tay nhau
tac gia vua nham muc dich dan dit cau chuyén,
vira dién ta duoc moi quan hé vo chéng dﬁy ¢o le
gifra hai nhan vat; vira thé hién mot khia canh cta
chu dé. Boi vay do 1a su viéc tiéu biéu. Cac chi
tiét tiép theo: theo diu long ngdng, Trong Thuy
duoi theo cha con vua Thuc. Cung duong An
Duong Vuong chém con gai rdi di xudng bién.
-Cau hoi ctia Trong Thuy (chi tiét 1), ddc biét
cau dap cuia Mj Chau ( chi tiét 2) 1 rat quan
trong ddi voi viéc phat trién cdt truyén. né chinh
la nguyén nhan dan dén chudi su viéc tiép theo,
tao su hop li va li thu cia cau chuyén, lam 0 hon
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nhan xét va chot lai van dé

- Pbi voi yéu cau cia truyén ngin Ldo
Hac, m6i nhom s& tu chon mot su viée
roi keé lai véi mot sb chi tict tiéu bicu

+ Nhom 1: Nho lai nhitng ki niém xua
+ Nhom 2: Cau chuyén vé1 6ng gido

+ Nhom 3: Cau chuy¢n ngoai nghia
trang

+ Nhom 4: Nhirng ngay ¢ lang

HS: Dai dién moi nhom trinh bay
san pham ctia nhoém minh. Cac nhom
khac c6 thé héi va bo sung.

GV nhin xét va chot lai van de

*Yéu cau HS lam viéc c4 nhan (ki
thuat trinh bay 1 phut) tra 10i ciu
héi sau:

Khi chon su viée, chi tiét tiéu bieu cho
bai van tu su ta can luu ¥ diéu gi ?

Sau khi hs tra 10i gv nhin xét va chot
lai van dé

GV yéu céu hs doc phan ghi nhé sgk

tinh cach, tam trang cua hai nhan vat.

Néu chi tiét bo di c6 thé s& van phat trién
nhung s€ theo huong khac va sé kém hing thu.
2. Cau chuyén vé con trai ldo Hac: Co thé ké
mot trong cac sy vi¢c sau:

- Nh¢ lai nhitng ki niém xua:
+ Ki niém vé budi chia tay giita hai cha con.
+ Ki niém vé con ché vang.
+ Ki niém vé ngudi me.
- Cau chuyén véi Ong gido.
- Cau chuyén ngoai nghia trang.
- Nhitng ngay ¢ lang.
3. Cach chon su viéc, chi tiét tiéu biéu cho bai
van tu sw
- Khi chon sy viéc, chi tiét tiéu biéu phai luu y:
Su viéc, chi tiét phai co vai tro dan dit.
Su viéc, chi tiét phai c¢6 kha nang khic hoa tinh
cach
nhéan din dén chudi su viéc tiép theo, tao sy hop
1i va 1i tht cta cau chuyén, lam rd hon tinh cach,
tam trang cua hai nhan vét.

Néu chi tiét bo di c6 thé s& van phat trién
nhung s€ theo hudng khac va sé kém hing thu.

*Ghi nho: SGK

THIET KE HOAT PONG LUYEN TAP CUA CHU PE:

Co 2 cach:

. Cach 1: GV day xong HD hinh thanh kién thtrc ctia Vin ban rdi tap trung luyén tap
theo chiéu bd doc va tong hop chu dé.
Cach 2: Day bai nao .tién hanh luyén tap bai d6 mdt cach doc 1ap nhu sau:
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BAI: CHIEN THANG MTAO MXAY

(TRICH PAM SAN

- SU THI TAY NGUYEN)

HOAT PONG 3: HOAT PONG THUC HANH

Hoat dong ctiia GV va HS

Néi dung can dat

Bai tap : Bai tap luyén tdp SGK- tr36

- Muc tiéu: HS khic siu kién thirc qua
viéc lam bai tap.

- Phuwong phap, ki thuat: Poc, trinh
bay mdt phut, tranh luan...

- GV yéu ciu hs 1am viéc ca nhan,
lam bai tap sgk (theo ki thuat trinh
bay 1 phut)

Bai tap :

- Hinh tugng 6ng troi1: Thot dai st thi 1a thot
dai chuyén tir xa hdi than linh sang xa hoi con
ngudi. Nén cac dan toc ludn co nhitng vi than
bao trg. Ong troi 1a vi than giup d& va chi
gitip d& cho nhitng con ngudi chién dau vi loi
ich cong dong. Con ngudi khong thé chién
thang néu khong c6 sy gitip strc ctia than linh.
Ban than Pam San va Ho Nhi cling ¢6 nguén
gbc xuat than than linh.

- Song than linh chi 14 ¢6 van cho nguoi anh
hing, con quyét dinh van 13 con ngudi. Pam
San cling c6 ngudn gbc than linh, diéu nay
cho théy o0 Pam San con hoi tu stirc manh cua
¢oi ngudn. Nhu vdy nguoi anh hung tap trung
moi sttc manh dé 1am nén chién th'fmg.

BAL:TRUYEN AN DUONG VUONG VA MI CHAU - TRONG THUY

HOAT DONG 3:

HOAT PONG LUYEN TAP

Hoat dong caa GV va HS

Noi dung cin dat

Bai tap :

- Muc tiéu: HS khic sau kién thic qua
viéc lam bai tap.

- Phwong phap, ki thuat: Doc, trinh
bay mot phtt, tranh luén, Phuong phap

phat van.

Bai tip : - ADV da ty tay chém dau ngudi con
gai duy nhat ciia minh nhung dan gian lai dyng
dén va am tho hai cha con bén canh nhau.
Céch xir 1i nhu vay rat phu hop véi dao li cua
dan tdc ta. N6 thé hién sy bao dung ddi véi
nhiing dua con trét c¢6 thoi 1am 1, gay tai hoa
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GV: Bai tap luyén tap SGK- tr43

GV yéu cau hs lam viéc ca nhan, suy

nghi va tra loi cau héi

Sauk hi hs tra 16i GV nhan xét va

chot lai van de

cho nhan dan nhung cudi ciing d3 hdi han va
chiu hinh phat thich dang. D6 cling 1a dtc tinh
nhan hau cua nhan dan ta

Bai TAM CAM ( Truyén cd tich )

HOAT PONG 3: HOAT PONG LUYEN TAP

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung cin dat

Bai tap 1:

- Muc tiéu: HS khac siu kién thirc
qua viéc lam bai tap.

- Phuwong phap, ki thuit: Doc,
trinh bay mot phuat, tranh luan,
Phuong phép phat van hodc thao
luan nhom.

Yéu ciu HS lam viéc cA nhén,
doc cau héi trong sach bai tap T
38, thido luan cap doi sau do trinh
bay (theo ki thuat trinh bay mgt
phut)

Truyén cé tich Tam Cam c6 nhitng
yéu t6 ki do ndo tham gia vao cot
truyén ? Nhitng yéu t6 do ¢ tdc
dung nhw thé nao déi véi dién bién
s6 phdn cua nhdn vat T am ?

- HS thao luan 5-7 phut

- GV goi hs trinh bay, cac ban
khac bé sung

- GV nhén xét va chét lai vin dé

Bai tap 2

Bai tap 1
* Cac yéu t6 ki a0:
- Nhan vat ki 4o : But
- Su bién hoa ki 4o (su bién hoa lién tiép cua
Tam)
* Y nghia: Mubn giai quyét xung dot tac gia dan
gian d3 stir dung yéu t6 ki 40 -> c6 phép luc vo
bién, chuyén ctru gitip ngudi nghéo kho, bat hanh
theo tri tudng tugng cia nhan dan- do 1a cai co li
va vo li trong truyén cb tich than ki, thé hién mo
wdc cua nhan dan lao dong vé sy chién thing cla
cai thién trudc cai ac, tao nén nét hép dan cta loai
truyén nay

Bai tap 2

- DPong ¥ voi cach két thuc truyén: Sau bao lan
hoa than chién dau véi ké thu, TAm hiéu rang
khong thé co hanh phiic tron ven néu cai ac van
con ton tai. TAm da trung tri Cam mat cach dich
dang va Tam dugc huong hanh phuc tron ven.
Két thac d6 thé hién rd triét 1i dan gian: O hién
gdp lanh, dc gia dc bdo, pht hop véi mong mudn
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HS thio luan va lam bai tap 2
(theo ki thuat trinh bay mgot
phut):

Anh/chi c6 dong y véi cdach két thic
truyén Tam Cam khong ? Vi sao?
Hay viét doan van ngan khoang 10
- 15 dong trinh bay suy nghi cua
minh.

- HS s& c6 nhiéu phuong an tra 1oi
nhung gido vién can phai co su
dinh hudng cudi cing dé cac em co
nhiing suy nghi tich cuc, dung dan.

- HS thao luan 5-7 phut

- GV goi hs trinh bay, cac ban
khac bo sung

- GV nhin xét va chot lai van dé

ctia nhan dan vé su ban thuong d6i v6i nguoi tot
va trimg phat ddi véi ké ac.

- Khong ddng y: Cach két thiic ndy chua hop li
Vi

+ No6 khong phu hop v6i ban chat hién lanh,
lwong thién ctia TAm

+ N6 khong phu hop véi truyén thong bao dung
nhan hau cua nguoi Viét Nam.

+ Co thé c6 nhitng cach két thuc khac phu hop
hon

CHON SU VIEC, CHI TIET

BAL:
TIEU BIEU TRONG BAI VAN TU SU

HOAT DONG 3: HOAT PONG THUC HANH, LUYEN TAP

Hoat dong ciaa GV va HS

Noi dung can dat

- Muc tiéu: HS khac sau kién thuc
qua viéc lam bai tap.

- Phuwong phap, ki thuat: Doc, trinh
bay mot phut, tranh luan, Phuong
phap phat vén.

Bai tip 1- SGK T64
Yéu ciu HS lam viéc cA nhan (ki
thuat trinh bay 1 phut) tra 10i ciu

Baitap 1:

- Khong thé bo su viée nay . Pay la su viéc,
ddng thoi cling 13 chi tiét tiéu biéu nhat cia
truyén. Chinh vi hon d4a x4u xi nén la, va roi
tir vil tru xudng cang la hon.Ttr 46 méi dan
dén két luan vé hon d4 vi dai ngan nam song
am thim ma khong so hiéu 1am.

- Chi tiét nay vira:

+ Chuan bi cho sy két thuc.
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héi & bai tap 1 SGK tr64 + Vira md ta dién bién tim trang nhan vat
“t0i”.
Sau khi HS tra 1o GV nhan xét va | + Gop phan thé hién chu dé truyén

chot lai van de

THIET KE
HOAT PONG : HOAT PONG UNG DUNG, VAN DUNG CUA CHU PE
(Hoc ¢ nha)

Hoat dong nay nén st dung 1i thuyét day hoc THEO DU AN
GV chia l6p thanh 2 nhém thuc hién du an:
1.Ngwoc dong thoi gian, tré vé véi Vin hoc din gian.
2. Em yéu van hoc dan gian.
3. San khiu h6a mdt doan trong cac viin ban da hoc cia cha dé
(HS chuin bi kich ban va to chirc ngoai khéa).

Néu 16p nao hoc luc trung binh kha thi GV t6 chit HP nay cho tirng bai hoc:
1. Chién thang Mtao Mxdy — Trich sir thi Dam Sdn

Hoat dong ctia GV va HS Noi dung can dat

Bai tip: Cam nhan cia em vé vé dep | - Pam San 13 ngudi dep vé ngoai hinh

cua nhan vat Pam San trong doan trich | - La mdt anh hung tai ndng, diing cam

Chién thiang Mtao Mxdy — Trich sir thi | - La mot con ngudi chinh tryc va cao thugng
Dam San - La biéu twong cho khat vong hanh phuc va
thinh vuong ciia cong dong

2.Truyén An Duwong Vuong va Mi Chdu- Trong Thuy

Hoat dong cia GV va HS Noi dung cin dat
Bai tap 1: Tur cau chuyén Mi Chau, em | - Can phai dat moi quan hé riéng — chung
gitip ra bai hoc gi vé viéc xtr li méi ding muyc, c6 nhiing céi chung doi hoi phai
quan h¢ riéng — chung trong cudc hi sinh tinh riéng dé giit tron nghia vu va
song? trach nhiém cta minh. Tinh yéu nao cling
can phai ¢ su hi sinh

3. Tam Céam

Hoat dong cia GV va HS Noi dung cin dat

Dé bai: Co y kién cho rang: Truyén Goiy
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cé tich la mét gide mo dep clia nhan
dan lao dong.

Qua TCT Tam Cédm, anh/chi hay
lam sang t6 nhan dinh trén.

- Sau khi huéng dan HS, GV yéu
cau HS vé nha hdy viét thanh bai
van NLVH.

- Truyén cb tich dua dén cho nhan déan lao dong
thoi xua hinh anh vé mot tuong lai tdt dep, hanh
phtc

- Tuong lai 4y dep nhung chi c¢6 thé thuc hién &
trong truyén co tich, tac 1a trong mo, con thuc
tai van 1 dau kho thiéu thon

- Nhan dan vin mo uéc, va nhd vay co stc
manh, niém tin dé dau tranh

4. Chon su viéc, chi tiét tieu biéu trong van tu sy

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung can dat

Bai tap: Néu viét bai vin ké vé
nhimg ngdy me om, anh (chi) s& lua
chon chi tiét tiéu biéu nao dé thé hién
thai do thanh kinh va tinh cam yéu
quy v6&1 nguoi me sinh ra minh?

Bai tap:

- Canh man khép long ca ngay

- Rudng vudn vang me

- Khip nguoi dau budt, nong ran

- Me chang néi cudi, khong khi trong nha budn
thiu. ...

THIET KE

HOAT PONG : HOAT PONG MO RONG, BO SUNG CHO CHU PE

HOAT PONG 5: HOAT PONG BO SUNG

*Tim doc tac pham sir thi, truyén thuyét, truyén co tich khac

- Tham khéo thém céc bai tap trong Sach * Bai tap Ngit van 10”

* Luyén viét nhitng doan van NLVH theo dé bai : Cam nhan ciia em vé vé dep ciia
nhan vat Dam San trong doan trich Chién thiang Mtao Mxdy — Trich sir thi Dam San
(cht ¥ nhitng van dé c6 gido goi ¥ tim hiéu trong bai tap tmg dung).

* GV gidi thiéu truyén thuyét Mdu Liéu Hanh trong sach ngit van Nam Dinh

- GV phd t6 vin ban cho hs vé nha doc va tra 10i cac cau héi trong vin ban.

* GV hudng dan hs Tim hiéu truyén co tich ” Cuwong Bao Pai Virong" trong SGK ngi

van Nam Dinh
- GV pho t6 van ban cho HS.

*HS tim sy viéc, chi ti€t ti€u biéu trong Tam Cam.
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G.MOT SO PHIEU TRA LOI SU DUNG KHI THU'C HIEN CHU PE:

Phiéu hoc tip
Nhom/ to/ tén hoc sinh:
Lop :
Truong THPT ................
Bai hoc: Truyén 4n Dwong Vieong va Mi Chau - Trong Thuy
C6t 18i lich st Chi tiét than ki

Phiéu hoc tip s6 1
Nhém/ to/ tén hoc sinh:
Lop:

Truong THPT ................:
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Bai hoc: Tam Cam

uigeli.xyz

Su viéc

Me con Cam

Cam nghi cta ban than

Phiéu hoc tap 6 2

Nhoémy/ td/ tén hoc sinh:

Lop:

Trudng THPT

.................

Bai hoc: Tam Cam

Su viéc

Me con Cam

Tam

Cam nghi cta ban than
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Lop :

Truong :THPT ..........

......

Bai hoc: Chon sw viéc, chi tiét tiéu biéu trong vin tw sw

Van ban

Su viéc

Chi tiét tiéu biéu

Céam nghi ctua ban than

1.Chién thang Mtao
Mxay (trich sw thi
Dam San)

2.Truyén An Duong
Vuwong va Mi Chadu,
Trong Thuy

3.Tdm Cdm
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	Tiết : 7,8,9,10,11,12,13 - KHDH
	Ngày soạn :
	Ngày dạy:
	I.CÁC BÀI TRONG CHỦ ĐỀ
	1. Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)
	2. Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy
	3. Tấm Cám
	4. Chọn sự việc và chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự.
	5. II.THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: 7 tiết
	6. Từ tiết 7 đến tiết 13 - KHDH
	B. MỤC TIÊU KHI XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ.
	1. Kiến thức
	a. Kiến thức chung
	- Hiểu được nội dung của truyện cổ tích Tấm Cám, nhận thức được tính chất, ý nghĩa của những mâu thuẫn, xung đột diễn ra trong truyện Tấm Cám, ý nghĩa của sự biến hóa của Tấm.
	- Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật, đặc biệt là cách sử thi mượn việc mô tả chiến tranh để khẳng định lí tưởng về một cuộc sống hoà hợp và hạnh phúc
	C. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SỬ THI DÂN GIAN VIỆT NAM VÀ SỬ THI NƯỚC NGOÀI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Nêu khái niệm sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, cách tìm sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự.
	– Lí giải đặc điểm của hình tượng
	– So sánh, nhận xét, đánh giá bằng việc đưa ra những kiến giải riêng, phát hiện sáng tạo về văn bản dựa trên những hiểu biết về thể loại sử thi VN và nước ngoài (dành cho lớp khối C, D)
	– So sánh, nhận xét, đánh giá đặc điểm hành động của các nhân vật; đặc điểm của hình tượng nghệ thuật của văn bản (dành cho lớp khối C, D)
	- Trình bày những kiến giải riêng về một vấn đề trong văn bản (dành cho lớp khối C, D)
	- Giải quyết một vấn đề trong thực tiễn
	- Liên hệ, mở rộng. So sánh với những văn bản cùng đề tài, thể loại
	- Ảnh hưởng của sử thi, truyện cổ tích, truyền thuyết đến văn học viết (dành cho lớp khối C, D).
	- Cảm nhận của bản thân về những chi tiết tiêu biểu trong các văn bản thuộc 3 thể loại trên.
	D. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	I. Chuẩn bị của giáo viên:
	- Sách giáo khoa, giáo án/ thiết kế bài học, câu hỏi và bài tập kiểm tra đánh giá.
	II. Chuẩn bị của học sinh:
	HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (TRẢI NGHIÊM).
	Có 2 cách thực hiện hoạt động KHỞI ĐỘNG cho cả chủ đề:
	1. Cách 1:GV có thể sử dụng chung 1 HĐ khởi động cho cả chủ đề: Ví dụ: Cho học sinh lên vẽ tranh về một nét văn hóa đặc trưng về Tây Nguyên hoặc của miền Bắc nước ta (liên quan đến chủ đề văn học).
	2.Cách 2: Thực hiện khởi động cho từng bài cụ thể:
	a. Văn bản : “Chiến thắng Mtao Mxây – Trích sử thi Đăm Săn”
	- GV chiếu đoạn clip ngâm thơ “Truyện cổ nước mình” của Lâm Thị Mĩ Dạ ( nếu có đk).
	HỎI NHANH: trong clip , mấy lần nhà thơ nhắc đến từ “truyện cổ” (tích?
	d. Bài: Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ
	HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	I. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét chung về tác phẩm
	HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
	
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	- Kết hợp hài hoà giữa các yếu tố hùng và bi, xây dựng hình ảnh giàu chất tư tưởng
	HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	I. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét chung về tác phẩm
	- Mục tiêu: HS hiểu khái niệm, đặc trưng của truyện cổ tích, biết phân loại truyện cổ tích.
	Phương pháp, kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày 1 phút.
	- GV yêu cầu hs đọc phần tiểu dẫn sgk và trả lời các câu hỏi sau ( theo kĩ thuật trình bày một phút):
	GV yêu cầu hs thảo luận cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau (theo kĩ thuật trình bày 1 phút) vào phiếu học tập số 1:
	- Trước khi trở thành hoàng hậu Tấm là cô gái như thế nào? Có những sự việc gì xảy ra với Tấm ?
	- Nêu cảm nhận của em về những sự việc xảy ra với Tấm ?
	- Mỗi lần thất vọng Tấm lại được ông Bụt giúp đỡ, điều đó thể hiện quan niệm gì của nhân dân?
	* GV hướng dẫn HS tìm hiểu chặng đường đời thứ hai của nhân vật Tấm
	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc 1 đoạn tiêu biểu, sau đó trả lời câu hỏi sau (kĩ thuật trình bày 1 phút):
	+ Sau khi trở thành hoàng hậu Tấm là cô gái như thế nào ?
	GV yêu cầu hs thảo luận cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau (theo kĩ thuật trình bày 1 phút) vào phiếu học tập số 2 :
	- Trình bày diễn biến sự việc trong chặng đường đời thứ 2 của nhân vật Tấm?
	- Tại sao trong chặng đường này ông Bụt không hiện lên giúp Tấm kể cả khi Tấm nguy hiểm đến tính mạng ?
	- Tấm bốn lần bị giết là 4 lần được hồi sinh đã thể hiện quan niệm gì của dân gian ?
	- Ở sự việc cuối cùng, nhờ miếng trầu têm cách phượng mà nhà vua đã nhận ra Tấm. Vậy em có cảm nhận gì về hình ảnh miếng trầu trong TCT Tấm Cám ?
	c. Tấm là cô gái kiên trì, mạnh mẽ dám đấu tranh để giành lại hạnh phúc cho mình.
	- Dù đã trở thành hoàng hậu, Tấm vẫn nhớ ngày giỗ cha. Tấm về lo giỗ cha, mẹ con Cám tìm cách hãm hại Tấm
	- Mẹ con Cám đã 4 lần truy đuổi hòng tiêu diệt Tấm để độc chiếm ngôi hoàng hậu, hưởng vinh hoa phú quý. Đó là hành động tàn nhẫn, độc ác muốn chiến đoạt tất cả những gì thuộc về Tấm:
	+ Tấm trèo cau, bị chặt gốc nên ngã chết biến thành chim vàng anh.
	+ Chim vàng anh bị giết thịt, lông chim biến thành 2 cây xoan đào
	+ Hai cây xoan đào bị chặt làm khung cửi, khung cửi nguyền rủa Cám
	+ Khung cửi bị đốt biến thành cây thị và Tấm đã bước ra từ quả thị, được trở lại làm người xinh đẹp hơn xưa.
	-> Tấm hóa thân vào những vật gần gũi, bình dị quen thuộc của đời sống. Điều đó đã tạo nên hình ảnh đẹp, ấn tượng mang giá trị thẩm mĩ cho TCT.
	- Ở chặng đường này, ông Bụt không hiện lên giúp Tấm, kể cả lúc Tấm nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì, Bụt chỉ can thiệp vào cuộc đời của Tấm khi cô còn là cô bé mồ côi, yếu đuối bất hạnh. Còn ở chặng đường sau khi Tấm phải đối mặt với hoàn cảnh khốc liệt, nên đã có sự thay đổi. Tấm đã ý thức được hạnh phúc cá nhân của mình, nên đã có những phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát.Nhân dân lao động muốn qua nhân vật Tấm để thể hiện ý tưởng của mình. Muốn có hạnh phúc con người phải tự giành giật, đấu tranh giữ lấy thì mới bền lâu.
	III. Tổng kết:
	1. Nghệ thuật:
	- Lựa chọn những sự việc và chi tiết tiêu biểu, gần gũi với đời sống hàng ngày.
	- Nghệ thuật thể hiện sự chuyển biến của nhân vật Tấm lúc đầu yếu đuối, thụ động sau đó mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh để giành lại hạnh phúc cho mình.
	BÀI: CHỌN SỰ VIỆC, CHI TIẾT TIÊU BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ
	HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc phần khái niệm SGK (kĩ thuật đọc tích cực) và trả lời những câu hỏi sau:
	- Tự sự là gì?
	- Văn bản tự sự là gì ?
	- Em hiểu thế nào là sự việc và chi tiết ?
	Lồng ghép chủ đề
	GV yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ sgk
	HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	Bài tập :
	HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	GV: Bài tập luyện tập SGK- tr43
	Bài tập : - ADV đã tự tay chém đầu người con gái duy nhất của mình nhưng dân gian lại dựng đền và am thờ hai cha con bên cạnh nhau. Cách xử lí như vậy rất phù hợp với đạo lí của dân tộc ta. Nó thể hiện sự bao dung đối với những đứa con trót có thời lầm lỡ, gây tai họa cho nhân dân nhưng cuối cùng đã hối hận và chịu hình phạt thích đáng. Đó cũng là đức tính nhân hậu của nhân dân ta
	HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	Anh/chị có đồng ý với cách kết thúc truyện Tấm Cám không ? Vì sao?
	Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 10 - 15 dòng trình bày suy nghĩ của mình.
	- HS sẽ có nhiều phương án trả lời nhưng giáo viên cần phải có sự định hướng cuối cùng để các em có những suy nghĩ tích cực, đúng đắn.
	Bài tập 1
	* Các yếu tố kì ảo:
	- Nhân vật kì ảo : Bụt
	- Sự biến hóa kì ảo (sự biến hóa liên tiếp của Tấm)
	* Ý nghĩa: Muốn giải quyết xung đột tác giả dân gian đã sử dụng yếu tố kì ảo -> có phép lực vô biên, chuyên cứu giúp người nghèo khổ, bất hạnh theo trí tưởng tượng của nhân dân- đó là cái có lí và vô lí trong truyện cổ tích thần kì, thể hiện mơ ước của nhân dân lao động về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, tạo nên nét hấp dẫn của loại truyện này
	Bài tập 2
	- Đồng ý với cách kết thúc truyện: Sau bao lần hóa thân chiến đấu với kẻ thù, Tấm hiểu rằng không thể có hạnh phúc trọn vẹn nếu cái ác vẫn còn tồn tại. Tấm đã trừng trị Cám một cách đích đáng và Tấm được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Kết thúc đó thể hiện rõ triết lí dân gian: Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, phù hợp với mong muốn của nhân dân về sự ban thưởng đối với người tốt và trừng phạt đối với kẻ ác.
	- Không đồng ý: Cách kết thúc này chưa hợp lí vì:
	
	BÀI:
	CHỌN SỰ VIỆC, CHI TIẾT TIÊU BIỂU TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ
	HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	Bài tập 1 :
	- Không thể bỏ sự việc này . Đây là sự việc, đồng thời cũng là chi tiết tiêu biểu nhất của truyện. Chính vì hòn đá xấu xí nên lạ, và rơi từ vũ trụ xuống càng lạ hơn.Từ đó mới dẫn đến kết luận về hòn đá vĩ đại ngàn năm sống âm thầm mà không sợ hiểu lầm.
	THIẾT KẾ
	HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, VẬN DỤNG CỦA CHỦ ĐỀ
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	- Sau khi hướng dẫn HS, GV yêu cầu HS về nhà hãy viết thành bài văn NLVH.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
	HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, BỔ SUNG CHO CHỦ ĐỀ
	HOẠT ĐỘNG 5: HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
	*Tìm đọc tác phẩm sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích khác
	* GV hướng dẫn hs Tìm hiểu truyện cổ tích " Cường Bạo Đại Vương" trong SGK ngữ văn Nam Định
	- GV phô tô văn bản cho HS.
	*HS tìm sự việc, chi tiết tiêu biểu trong Tấm Cám.
	G.MỘT SỐ PHIẾU TRẢ LỜI SỬ DỤNG KHI THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:
	Phiếu học tập
	Bài học: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ
	Phiếu học tập số 1
	Phiếu học tập số 2
	Sự việc
	Mẹ con Cám
	Tấm
	Cảm nghĩ của bản thân
	Văn bản
	Sự việc
	Chi tiết tiêu biểu
	Cảm nghĩ của bản thân
	1.Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)
	2.Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy
	3.Tấm Cám
	

